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1. Đặt vấn đề 

Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc là một trong những chương trình đào tạo trọng 
tâm của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (ĐHTN). Một trong những chuẩn đầu ra 
quan trọng của chương trình này là kỹ năng biên dịch. Tuy nhiên, trong thực tế giảng dạy biên 
dịch cũng như kết quả đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp, chúng tôi nhận thấy sinh viên 
khá khó khăn để đáp ứng chuẩn đầu ra này. Nguyên nhân có từ nhiều yếu tố, trong đó không thể 
không kể đến nguyên nhân về tài liệu học tập biên dịch tiếng Trung Quốc. Lý luận dạy học chỉ 
ra rằng, người dạy, người học và nội dung học tập là ba yếu tố cơ bản của quá trình dạy học, và 
giáo trình hay tài liệu học tập chính là phương tiện kết nối 3 yếu tố cơ bản này. Lựa chọn giáo 
trình phù hợp với nội dung học tập sẽ quyết định hiệu quả của mục tiêu học tập. Tuy nhiên, giáo 
trình phục vụ cho học tập biên dịch Trung - Việt, Việt - Trung ở Việt Nam hiện nay còn ít, càng 
không kể đến giáo trình biên dịch tiếng Trung Quốc với nội dung học tập mang định hướng phát 
huy năng lực người học vẫn là khoảng trống trong nguồn tài liệu học tập tiếng Trung Quốc hiện 
nay. Vì vậy, việc xây dựng giáo trình biên dịch tiếng Trung Quốc, nhất là xây dựng theo hướng 
phát huy năng lực người học nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy học tập biên dịch là một nhu 
cầu cấp bách. 

Dưới đây chúng tôi xin đưa ra một số nghiên cứu có sức ảnh hưởng và trên cơ sở những thành 
quả của những nghiên cứu này bước đầu đưa ra những giải pháp về xây dựng cấu trúc giáo trình 
biên dịch theo định hướng phát huy năng lực người học. 

Về nghiên cứu xây dựng giáo trình biên dịch, học giả Đào Hữu Lan (Tao You Lan) [1] đã đưa 
ra những lý luận có tính chất điều hướng cho công tác biên soạn giáo trình dịch tiếng Trung.Tác 
giả cho rằng biên soạn giáo trình dịch có hệ thống lý luận khoa học chuyên ngành và liên ngành. 
Lý luận chuyên ngành là lý luận riêng của khoa học dịch thuật, chủ yếu là những thành quả 
nghiên cứu của các nước phương Tây như dịch thuật chức năng, dịch thuật giao tiếp, mục đích 
luận... Lý luận liên ngành là xây dựng giáo trình dịch từ những góc độ như tâm lý học, giáo dục 
học, lý luận thị trường... Tác giả đã cụ thể hóa thành 5 lý luận cơ bản trong xây dựng giáo trình 
dịch như sau (1) Thuyết mục đích: Giáo trình dịch phải đạt được mục đích học tập, chuẩn đầu ra 
của học phần, nội dung thực hành giúp người học hiểu và áp dụng được những lý thuyết dịch 
thuật. Trong nội dung khảo sát ở mục 2 thì mục đích xây dựng giáo trình biên dịch mà chúng tôi 
đề cập đến là chuẩn đầu ra của học phần biên dịch tiếng Trung của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN. 
(2) Thuyết thị trường: Hình thức giáo trình khoa học, có tính hấp dẫn và tạo được hứng thú cho 
người học. (3) Thuyết tiếp nhận: Người học có thể dễ dàng đọc hiểu và phát triển được hoạt động 
tự học. (4) Thuyết tâm lý học giáo dục: Những ví dụ, chủ đề trong giáo trình có nội dung phong 
phú, thực tế và có tính cập nhật. (5) Thuyết tương tác: Người dạy và người học có không gian 
tương tác, người học có cơ hội phát triển được tư duy, năng lực học tập. 

Về năng lực người học có nghiên cứu về mô hình cấu trúc năng lực và 4 trụ cột của giáo dục 
UNESCO. Theo quan điểm của các nhà sư phạm nghề Đức, các thành phần cấu trúc của năng lực 
bao gồm: năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội, năng lực cá thể [2]. 

Mô hình cấu trúc năng lực trên đây có thể cụ thể hoá trong từng lĩnh vực chuyên môn, nghề 
nghiệp khác nhau. Trong học tập biên dịch, năng lực chuyên môn là khả năng hình thành và tích 
lũy các kiến thức như từ vựng, cấu trúc câu trong các chủ đề khác nhau. Học giả nước ngoài 
Malcolm McKenzie nghiên cứu vềnguyên tắc thụ đắc từ vựng từ thuyết kiến tạo trong phát triển 
năng lực ghi nhớ từ vựng [3]. Năng lực phương pháp được cụ thể hóa trong năng lực biên dịch là 
năng lực phân tích thành phần câu và năng lực phán đoán nghĩa từ. Năng lực cá thể là năng lực tự 
học, phát triển tư duy để rèn luyện tích lũy những kỹ năng cho mình. Năng lực này trong học tập 
biên dịch được rèn luyện qua các dạng bài tập dịch phát triển năng lực tự học, ví dụ tự tìm câu, 
đoạn có cấu trúc câu hoặc chủ đề tương ứng để thực hành dịch. Năng lực xã hội thể hiện ở khả 
năng tương tác làm việc nhóm, hỗ trợ giữa các đồng nghiệp trong  hoạt động dịch thuật để hoạt 
động này trở nên dễ dàng và hiệu quả nhất.  
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Về xây dựng giáo trình theo định hướng phát triển năng lực người học chủ yếu là các nghiên 
cứu trong nước như xây dựng tài liệu học tập theo định hướng phát triển năng lực người học, sử 
dụng sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực người học hoặc quản lí hoạt động học 
tập của học viên... [4]-[6]. 

Từ những kết quả  nghiên cứu trên có thể thấy, xây dựng giáo trình dịch nói chung, giáo trình 
biên dịch nói riêng cần dựa trên 5 tiêu chí về xây dựng giáo trình, 5 tiêu chí này trong đó có tiêu 
chí về phát triển năng lực người học được phản ánh trong từng nội dung kiến thức cụ thể của giáo 
trình. Qua khảo sát ưu nhược điểm của những giáo trình dịch đang được sử dụng hiện nay và lấy 
ý kiến người học trong phạm vi chuyên ngành tiếng Trung – trường Ngoại ngữ - Đại học Thái 
Nguyên, chúng tôi bước đầu xây dựng cấu trúc giáo trình biên dịch theo định hướng phát huy 
năng lực người học, nhằm khắc phục được những tồn tại của giáo trình hiện có, đồng thời giúp 
người học học tập hiệu quả học phần biên dịch. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, tiến hành khảo sát những 
giáo trình dịch viết Trung Việt, Việt – Trung được sử dụng hiện nay ở Việt Nam và lập phiếu 
điều tra khảo sát với 105 sinh viên chuyên ngành tiếng Trung năm 3 và năm 4, từ đó tiến hành 
thu thập ngữ liệu, phân tích kết quả khảo sát. Trên cơ sở đó, kết hợp với những lý luận về xây 
dựng giáo trình và phát triển năng lực người học đưa ra cấu trúc bài học dịch theo định hướng 
phát triển năng lực người học cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung của Trường Ngoại ngữ. 

3. Kết quả khảo sát 

3.1. Kết quả khảo sát giáo trình biên dịch 

Theo thống kê, sách phục vụ giảng dạy thực hành biên dịch Trung - Việt, Việt - Trung ở Việt 
Nam hiện nay chủ yếu có 4 cuốn [7]. Có thể nói số lượng sách phục vụ cho giảng dạy biên dịch 
Trung - Việt, Việt - Trung cũng còn khá khiêm tốn. Để phù hợp với đối tượng người học và đề 
cương cụ thể của môn học, Bộ môn tiếng Trung Quốc Trường Ngoại ngữ hiện nay có sử dụng tài 
liệu học tập lưu hành nội bộ được biên soạn với 7 chủ đề khác nhau, học trong 15 tuần gồm dịch 
Trung - Việt và dịch Việt - Trung. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát những cuốn sách này theo 5 
tiêu chí về xây dựng giáo trình ở mục 1, lần lượt như sau: Tính mục đích, tính thị trường, tính tiếp 
nhận, tính thu hút, tính tương tác. Chúng tôi tiến hành đánh số theo số thứ tự từ 1 đến 5 theo các 
mức: 1. Không có, 2. Rất thấp 3. Bình thường, 4. Khá cao, 5. Rất cao. Trong đó đánh giá các mức 
cho tiêu chí tính mục đích nằm trong so sánh tương quan với mục tiêu và chuẩn đầu ra của học 
phần Biên dịch tiếng Trung tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN. Kết quả khảo sát thể hiện trong Bảng 1. 

Bảng 1. Khảo sát giáo trình dịch tiếng Trung theo 5 tiêu chí về xây dựng giáo trình 

STT Tên giáo trình Tên tác giả 

5 tiêu chí về xây dựng giáo trình dịch 

Tính 

mục đích 

Tính thị 

trường 

Tính tiếp 

nhận 

Tính 

thu hút 

Tính 

tương tác 

1 
Giáo trình dịch Việt Hán [8] 

(越汉翻译教程) 

Triệu Ngọc Lan 

(赵玉兰) 
2 4 5 2 3 

2 
Kỹ thuật Dịch Hán - Việt thực hành [9] 

(实用汉越互译技巧) 

Lương Viễn, 

Ôn Nhật Hào 

(梁远、温日豪) 

3 4 5 2 3 

3 
Lý thuyết đối dịch Hán Việt[10] 

Nguyễn Hữu Cầu 2 2 4 1 2 

4 Luyện dịch Hoa Việt - Việt Hoa [11] 
Trần Thị Thanh Liêm 

- Trần Hoài Thu 
2 4 5 2 3 

5 
Tài liệu học tập Biên dịch Tiếng Trung 

(Lưu hành nội bộ) 

Nhóm giảng viên 

biên soạn Trường 

Ngoại ngữ - ĐHTN 

4 2 5 4 2 
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3.2. Kết quả khảo sát phản hồi của người học 

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát phản hồi của người học về môn học biên dịch tiếng Trung tại 
Trường Ngoại ngữ - ĐHTN với 2 nhóm câu hỏi. Nhóm 1 về thực trạng học trên lớp, cho kết quả 
như sau:  

- Trong quá trình tự học các môn biên dịch tiếng Trung, khó khăn lớn nhất người học gặp phải 
là: Không có nhiều nguồn học liệu tự học 30/97 (30,9%); Không có kiến thức nền tảng vững 
vàng 68/97 (63,9%). Không có sự hướng dẫn của giáo viên 12/97 (12,4%).  

- Yếu tố người học không hài lòng về giờ học các môn biên dịch trên lớp: Tài liệu giáo trình 
không tạo được hứng thú: 36/85 (42,3%); Môi trường học tập biên dịch chưa phù hợp 49/85 
(57,7%); Phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa phù hợp: 5/85 (7,1%). 

Nhóm 2 về tính cấp thiết trong thay đổi cải tiến giáo trình môn học biên dịch tiếng Trung. 
- Những yếu tố nào sau đây trong tài liệu, giáo trình học tập môn Biên dịch bạn cho rằng nên 

thay đổi? Thay đổi hình thức giáo trình 50/98 (51%); Thay đổi nội dung học tập 33/98 (33,7%); 
Giảm tải nội dung học tập 34/98 (34,7%); Tăng cường nội dung học tập 7/98 (7,1%); Thay đổi 
kết cấu giáo trình 54/98 (55,1%). 

- Bạn kỳ vọng điều gì trong cuốn giáo trình, tài liệu mới? Thiết kế giáo trình lấy người học 
làm trung tâm, phát huy năng lực tư duy sáng tạo của người học: 64/97(66%); Dạng bài tập 
phong phú hơn, rèn luyện được khả năng phân tách thành phần câu, dịch cụm từ, câu đơn: 21/97 
(21,6%); Thiết kế giáo trình lấy giảng viên làm trung tâm, phát huy tối đa phương pháp thuyết 
trình, giảng giải của giáo viên: 6/97 (6,2%). Giữ thiết kế như giáo trình học tập truyền thống 
khác: 4/97 (4,1%); Không: 2/97 (2,1%). 

Từ kết quả thống kê cho thấy, hiện nay sinh viên sử dụng chủ yếu là tài liệu lưu hành nội bộ 
cho học tập môn biên dịch tiếng Trung. Sinh viên gặp khó khăn lớn nhất là không có kiến thức 
nền tảng vững vàng, chiếm tỉ lệ 63,9%. Yếu tố người học không hài lòng về giờ học các môn 
Biên dịch trên lớp vì tài liệu giáo trình không tạo được hứng thú chiếm 42,3%. Trong quá trình tự 
học các môn biên dịch tiếng Trung, khó khăn về học liệu mà bạn gặp phải: Không thể lựa chọn 
được tài liệu phù hợp với trình độ bản thân 30/97 (30,9%); Không tìm được nguồn tài liệu thích 
hợp với nội dung cần luyện tập: 38/97 (39,2%); Không tự đánh giá được trình độ tiếng Hán của 
bản thân: 24/97 (24,7%). 

Sinh viên mong muốn thay đổi cải tiến giáo trình, tài liệu phục vụ hoạt động dạy học môn học 
biên dịch tiếng Trung chiếm 18,2% cho mức rất cần thiết và 66,7% cho mức cần thiết. Sinh viên 
kỳ vọng trong cuốn giáo trình, tài liệu mới: Thiết kế giáo trình lấy người học làm trung tâm, phát 
huy năng lực sáng tạo, tư duy sáng tạo của người học chiếm 66%; Dạng bài tập phong phú hơn, 
rèn luyện được khả năng phân tách thành phần câu, dịch cụm từ, câu đơn chiếm 21,6%; Giữ thiết 
kế như giáo trình học tập truyền thống khác chỉ chiếm 4,1%. 

3.3. Phân tích và giải pháp 

3.3.1. Phân tích kết quả khảo sát 

 Về giáo trình Biên dịch tiếng Trung, ở tiêu chí 1 là mục đích luận, học phần Biên dịch tại 
Đại học Thái Nguyên đưa ra là sinh viên hiểu, biết các từ vựng và cấu trúc về cácchủ đề về 
chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, du lịch, môi trường... đồng thời biết vận dụng 
các kiến thức này vào dịch chính xác văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại. Cuốn 
“Giáo trình dịch Việt – Hán” (GT1) của tác giả Đào Hữu Lan chủ yếu hướng dẫn người học về 
lý thuyết dịch như cách dịch số từ, hư từ, thành ngữ..., không phân các đơn vị bài học theo các 
chủ đề khác nhau. Cuốn sách này chỉ hướng dẫn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung. Cuốn “Kỹ 
năng dịch thực hành Trung – Việt, Việt - Trung” (GT2) có sắp xếp bài học theo các chủ đề và ở 
mỗi bài có hướng dẫn về lý thuyết dịch như cách dịch hư từ, định ngữ, thơ ca,... và ở mỗi chủ đề 
có thực hành dịch Trung Việt và ngược lại. Tuy nhiên các chủ đề dịch còn khá ít ỏi, chủ yếu tập 
trung ở các chủ đề kinh tế, du lịch, văn hóa. Cuốn “Giáo trình dịch Hán Việt” (GT3) của tác giả 
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Nguyễn Hữu Cầu có thiết kế các bài học với nhiều chủ đề bao gồm kinh tế, chính trị, văn hóa..., 
nhưng chỉ thực hành dịch xuôi từ tiếng Trung sang tiếng Việt. Cuốn “Luyện dịch Hoa- Việt, 
Việt - Hoa” (GT4) của tác giả Trần Thị Thanh Liêm – Trần Hoài Thu chủ yếu tập trung vào các 
mảng thương mại, du lịch, văn bản nghị định và lấy các nguồn văn bản từ những câu đoạn trong 
Nhip cầu Hán ngữ.  

  Như vậy, với tiêu chí 1 là tính mục đích thì những cuốn giáo trình trên chỉ đáp ứng được 
phần nào mục tiêu nhiệm vụ trong đề cương học phần Biên dịch tiếng Trung của Trường Ngoại 
ngữ - ĐHTN. Vì vậy chúng tôi chỉ để ở mức 2-3. Riêng giáo trình do Trường Ngoại ngữ tự biên 
soạn (GT5) theo đề cương học phần với các chủ đề phong phú và các bài luyện dịch Trung- Việt, 
Việt – Trung đã đáp ứng mục tiêu của học phần, tuy nhiên các dạng bài thực hành dịch còn chưa 
phong phú, chưa thật sự đáp ứng được chuẩn đầu ra của học phần nên chúng tôi để ở mức 4. 

Ở tiêu chí 2, chúng tôi đánh giá khá cao các cuốn giáo trình GT1, GT2, GT4. Những cuốn giáo 
trình này đều được biên soạn công phu, trình bày khoa học, có tính chất hướng dẫn và thực hành tỉ 
mỉ, tạo được hứng thú cho người học. Đối với cuốn GT3, GT5 thì tiêu chí này chúng tôi đánh giá ở 
mức thấp, vì những giáo trình này đều chỉ cung cấp bài dịch và từ vựng, cấu trúc câu cơ bản. 

Ở tiêu chí 3 thì các cuốn giáo trình trên đều đáp ứng được ở mức cao. 
Ở tiêu chí 4, GT1,2,3, và 4 đều ở mức thấp vì giáo trình xuất bản đã hơn chục năm trước, tính 

cập nhật về nội dung văn bản thấp. Riêng GT5 mới được xây dựng nên đáp ứng được ở mức cao. 
Ở tiêu chí 5, chúng tôi đánh giá GT1,2, và 4 ở mức 3, tức là ở mức bình thường, vì các cuốn 

giáo trình này đều có dạng bài tập rèn luyện, kỹ năng dịch cho người học, từ dạng dịch câu đơn 
đến dịch văn bản dài. Tuy nhiên các dạng bài tập chưa thật sự phong phú, thường chỉ đưa ra 1 
văn bản hoặc câu đơn, đoạn hội thoại, rèn luyện kỹ năng dịch chỉ 1 chiều dịch Trung – Việt hoặc 
Việt – Trung. GT3 và 5 ở tiêu chí này được đánh giá ở mức thấp hơn những cuốn khác vì bài tập 
thực hành dịch chỉ có 1 dạng là những văn bản, có từ vựng bổ sung nhưng chưa thật sự chi tiết. 
Như vậy, việc xây dựng một cuốn giáo trình biên dịch có thể đáp ứng đầy đủ những tiêu chí trên 
ở mức cao là vô cùng cần thiết. Trong đó, người học không chỉ được phát triển năng lực tư duy 
mà còn phát triển được những năng lực biên dịch khác. 

Về phản hồi của người học đối với môn học biên dịch tiếng Trung tại Trường Ngoại ngữ - 
ĐHTN cho kết quả như sau: Phương pháp học tập của người học các môn biên dịch không có sự 
khác biệt so với các môn học thực hành tiếng khác, vẫn là cách thức quen thuộc tra từ và cấu trúc 
câu hết một lượt, phân tách thành phần câu của những câu dài, xử lý dịch từng thành phần câu 
(41,6%), hoặc đọc đến đâu dịch đến đó, gặp phải từ mới thì tra cứu và dịch tiếp (40,6%). Người 
học chưa tích cực chủ động trong việc tra cứu và tìm kiếm thêm các nguồn tài liệu khác ngoài 
những tài liệu giáo viên cung cấp trên lớp.  

Giáo trình học tập của người học chủ yếu là tài liệu soạn thảo lưu hành nội bộ (76%), có thể 
nói đây là một hạn chế không nhỏ cần được kịp thời khắc phục và hoàn thiện. Cấu trúc bài tập 
dịch trong tài liệu học dịch được thầy cô cung cấp là bài khóa, từ vựng (42,6%). Đây là cấu trúc 
tương đối truyền thống, không có sự khác biệt lớn so với các môn học đọc, viết hay các môn thực 
hành tiếng khác, nên không tạo được hứng thú, không có tính riêng biệt cho chuyên ngành biên 
dịch. Hơn 66% người học được khảo sát đánh giá cần thiết phải cải tiến, đổi mới giáo trình, tài 
liệu phục vụ hoạt động dạy học môn biên dịch tiếng Trung, 18,2% lựa chọn phương án rất cần 
thiết. Từ kết quả khảo sát cho thấy, tính cấp thiết trong thay đổi cải tiến giáo trình, tài liệu phục 
vụ hoạt động dạy học môn biên dịch tiếng Trung đang là nhiệm vụ cấp bách để nâng cao chất 
lượng dạy học các môn biên phiên dịch nói riêng và đào tạo tiếng Hán nói chung. 

3.3.2. Bước đầu xây dựng mô hình cấu trúc giáo trình biên dịch tiếng Trung theo định hướng 
phát huy năng lực người học 

Đối với giáo trình biên dịch Trung Việt, chúng tôi cũng dựa trên đề cương môn học, về phản 
hồi của người học và 5 tiêu chí xây dựng giáo trình để xây dựng một cuốn giáo trình theo định 
hướng phát triển năng lực người học qua những dạng bài rèn luyện cụ thể. Trong phạm vi nghiên 
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cứu, chúng tôi tạm thời chưa xây dựng toàn bộ giáo trình mà bước đầu đưa ra khung cấu trúc bài 
học cho giáo trình biên dịch như sau: 

Cấu trúc của giáo trình biên dịch 
Ở tiêu chí 1, xây dựng giáo trình gồm 13 bài với các chủ đề thường gặp trong công việc dịch 

thuật thực tế bao gồm chính trị - ngoại giao, văn hóa, kinh tế, hợp đồng, đơn từ - biểu mẫu, du 
lịch, môi trường, y tế như trong mô tả đề cương học phần. 

Ở tiêu chí 2, chúng tôi đưa ra một cấu trúc giáo trình logic, khoa học, có hướng dẫn từ dễ đến 
khó. Giáo trình gồm 4 phần. Phần 1 đưa ra bài dịch chính. Phần 2 là thực hành dịch cụm từ và 
câu dài hoặc phức tạp xuất hiện trong bài dịch chính. Phần 3 tiến hành dịch cả bài với từ vựng 
tham khảo và cấu trúc câu cho sẵn. Phần 4 là bài tập dịch với 2 phần, dạng bài tập 1 làm việc theo 
nhóm, yêu cầu tìm những câu hoặc đoạn văn có cùng chủ đề có sử dụng cấu trúc câu xuất hiện 
trong bài và tiến hành dịch, dạng bài tập 2 là luyện dịch bài dịch phụ. 

Ở tiêu chí 3, với cấu trúc giáo trình như trên, người học không chỉ dễ dàng hiểu bài mà còn 
phát huy được năng lực tự học. Với dạng bài tự tìm đoạn văn bản có chứa những cấu trúc được 
học và tiến hành dịch sang ngôn ngữ đích giúp người học có nhiều không gian mở để tự khai thác 
kiến thức từ các nguồn học liệu mở, đồng thời kích thích hứng thú học tập và khả năng ghi nhớ 
kiến thức của người học. 

Ở tiêu chí 4, những nội dung bài dịch được chọn lọc từ những nguồn báo mạng chính thống 
của Trung Quốc và Việt Nam, thông tin luôn đảm bảo tính chính xác và tính mới. 

Ở tiêu chí 5, định hướng phát triển năng lực biên dịch được thể hiện rõ nét qua từng đơn vị 
kiến thức của bài học, cụ thể  như sau: 

Định hướng phát triển năng lực thể hiện trong các đơn vị kiến thức 
Phần 1 đưa ra bài dịch chính, chưa cung cấp từ vựng và cấu trúc, người học cần đọc hiểu và 

nắm được bối cảnh của cả bài, từ đó hình thành năng lực tư duy phán đoán những từ chưa biết 
qua mối liên hệ giữa các cụm từ và bối cảnh của cả bài. Yêu cầu tìm và gạch chân vào những từ 
chưa biết giúp người học hình thành kỹ năng xâu chuỗi thông tin giữa các cụm từ, các câu, từ đó 
hình thành năng lực phán đoán nghĩa từ, cụm từ. Ngoài ra, yêu cầu gạch chân vào cấu trúc câu được 
sử dụng giúp người học bước đầu phân tách thành phần câu để dịch dễ dàng và chính xác hơn. 

Phần 2 đưa ra cụm từ và những câu dài hoặc phức tạp xuất hiện trong bài dịch chính, giúp 
người học tiếp cận nội dung dịch từ dễ đến khó. Đây cũng là bước giúp người học hình thành kỹ 
năng sắp xếp trật tự đúng của từ, xác định thành phần câu, rèn luyện cách xử lý những câu dài. 
Đối với những câu có cấu trúc thì việc dẫn ra cấu trúc của câu sẽ giống như đưa ra một khung 
sườn để người học căn cứ vào đó từng bước hoàn thành nhiệm vụ biên dịch.  

Phần 3 là phần người học sẽ thực hành dịch cả bài, người học dựa trên kết quả xử lý cụm từ 
và câu dài sẽ dễ dàng thuận lợi ghép nối và tiếp tục xử lý những câu đơn giản còn lại để hoàn 
thiện bài dịch. Từ vựng và cấu trúc được cung cấp trong phần này sẽ được tiếp nhận dễ dàng hơn 
do người học đã trải qua tư duy và phán đoán, sử dụng, từ vựng và cấu trúc không còn là kiến 
thức mới mà chỉ xuất hiện với tác dụng tổng kết, củng cố ôn tập lại. Vì vậy người học cũng dễ 
dàng ghi nhớ được từ vựng và cấu trúc của bài. 

Phần 4 với dạng bài tập 1 giúp phát triển năng lực làm việc theo nhóm, thông qua hoạt động 
tìm kiếm những câu hoặc đoạn văn có cùng chủ đề có sử dụng cấu trúc câu trong bài và tiến hành 
dịch, người học sẽ ghi nhớ cấu trúc tốt hơn và tự tích lũy được thêm từ vựng cùng chủ đề bài học 
qua những câu đoạn mà mình đã tìm và tiến hành dịch. Với phần bài tập này cũng đồng thời rèn 
luyện năng lực phán đoán và phân tích thành phần câu, giúp phát triển năng lực cần có trong hoạt 
động biên dịch. Dạng bài tập 2 giáo trình đưa ra bài dịch phụ có cùng chủ đề giúp người học vận 
dụng những lý thuyết biên dịch ở các phần trước đó vào hoạt động tự luyện tập dịch văn bản. 

4. Kết luận 

Ứng dụng những lý thuyết về dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, lý luận 
về biên soạn giáo trình, chúng tôi đã tiến hành khảo sát và nghiên cứu xây dựng những modul 
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kiến thức phù hợp cho giáo dịch biên dịch tiếng Trung, mỗi modul đều có tác dụng phát triển tư 
duy của người học, có tính chất hướng dẫn và rèn luyện người học tự hình thành các năng lực cần 
có trong biên dịch. 
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